Phụ lục VIII 
ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quy định mở ngành đào tạo được ban hành theo Quyết định số …./QĐ-ĐHQG ngày…tháng…năm…  của Giám đốc ĐHQG-HCM)
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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
1. Thông tin tổng quát
	- Tên môn học:

+ Tên tiếng Việt:  LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

+ Tên tiếng Anh/tiếng khác (nếu có): INTELLECTUAL PROPERTY LAW
- Mã môn học:

Đại cương □

Chuyên nghiệp □

Bắt buộc □

Tự chọn □

Cơ sở ngành X
Chuyên ngành □

Bắt buộc □
Tự chọn X
Bắt buộc □

Tự chọn □

- Môn học thuộc khối kiến thức: tự chọn
- Phân bố thời gian: 30 tiết, 
+ Lý thuyết: 20 tiết  
+ Thực hành/Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 10 tiết 

+ Các hoạt động khác: có thể sử dụng 05 tiết thực hành để xem phim tài liệu và thảo luận theo chủ đề bài học.

+ Tự học: có thể sử dụng tiết thảo luận/thuyết trình để làm bài ở nhà hoặc làm việc theo nhóm

- Môn học tiên quyết: sau môn Pháp luật Đại cương


2. Mô tả môn học

(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)

Môn học cung cấp những lý luận cơ bản về sở hữu trí tuệ; những quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời nội dung môn học còn đề cập đến các qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đang có giá trị áp dụng trong giai đoạn toàn cầu hóa như hiện nay.
3. Tài liệu học tập 

(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình: 

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam.
Tài liệu khác:

1. "Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ", NXB Chính trị quốc gia, 2003.
2. https://tailieu.vn/doc/ebook-mot-so-quy-dinh-phap-luat-ve-quyen-so-huu-tri-tue-va-chuyen-giao-cong-nghe-phan-1-nxb-chinh-1758609.html, https://tailieu.vn/doc/ebook-mot-so-quy-dinh-phap-luat-ve-quyen-so-huu-tri-tue-va-chuyen-giao-cong-nghe-phan-2-nxb-chinh-1758610.html
Văn bản pháp luật quốc tế và luật Việt Nam

* Điều ước quốc tế 

1. Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN năm 1883.

2. Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886.

3. Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, chống sao chép bất hợp pháp bản ghi âm năm 1971.

4. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát sóng năm 1961.

5. Công ước Brussels về truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá năm 1974.

6. Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng kí quốc tế đối với nhãn hiệu năm 1891.

7. Hiệp ước về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) năm 1994. 

8. Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế.

9. Công ước quốc tế về bảo vệ giống cây trồng mới (UPOV) năm 1961.

Hiệp định song phương

1. Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) năm 2000.

2. Hiệp định song phương Việt Nam – Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ về quyền tác giả năm 1997.

3. Hiệp định song phương Việt Nam – Thụy Sĩ về bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT năm 1999.

Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

1. Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).

3. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

4. Luật xuất bản năm 2012. 

5. Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 

6. Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về hữu công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010).

7. Nghị định của Chính phủ số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. 

8. Nghị định của Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lí nhà nước về sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010).

9. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

10. Nghị định của Chính phủ số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN.

11. Nghị định của Chính phủ số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

12. Nghị định của Chính phủ số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

13. Nghị định của Chính phủ số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mĩ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

14. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013.

15. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/2/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

16. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại toà án nhân dân.

17. Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/4/2011 hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.
18. Thông tư của Bộ khoa học và công nghệ số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/06/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN.
Tư liệu trực tuyến

-  http://www.noip.gov.vn

-  http://www.cov.org.vn 

-  http://www.wipo.int

-  http://www.wto.org

-  http://www.uspto.gov

-  http://www.apic.jiii.or.jp

-  http://www.oami.eu.int
- http://www.epo.org
4. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G1
	Người học có được những kiến thức cơ bản về khái niệm chung luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, các đối tượng sở hữu trí tuệ, xác lập quyền, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cơ chế bảo vệ.
	1
	

	
	
	Kỹ năng đọc hiểu (identify)
	

	G2
	Người học có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác, phân tích, đánh giá những văn bản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về đối tượng, cơ chế xác lập quyền, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu các đối tượng, cơ chế bảo vệ quyền. Có kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận pháp lý đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống. Có kỹ năng áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống. Có khả năng nắm được những điểm bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ; đưa ra chính kiến, nhận xét cá nhân và hướng hoàn thiện. Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật sở hữu trí tuệ. Nhận thức được vai trò quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ đối với đời sống. Có ý thức vận dụng các kiến thức pháp luật đã học vào thực tiễn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội. Hiểu và tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự tự do ý chí và sự bình đẳng giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật sở hữu trí tuệ.
	2
	

	
	
	Kỹ năng nhận biết các vấn đề cơ bản
	

	G3
	Người học có kỹ năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng tự học, tự nghiên cứu và hình thành ý thức học tập suốt đời.
	3
	

	
	
	Kỹ năng phân tích các vấn đề
	

	…
	4.Có khả năng phản biện những vấn đề về luật SHTT
	Kỹ năng phản biện và bảo vệ quan điểm
	


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1.1
	Hiểu và ghi nhớ các khái niệm về luật sở hữu trí tuệ, các nguyên tắc, các đối tượng sở hữu trí tuệ, xác lập quyền, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cơ chế bảo vệ.
	Thuyết trình và giới thiệu SV đọc TL

	…
	Phân tích, Đánh giá và so sánh được các quy định pháp luật Việt Nam (Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành) và quốc tế liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
	Phân tích nội dung bài và hướng dẫn tìm đọc văn bản PLQTe

	G1.1
	Vận dụng các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế.
	Hướng dẫn làm và thuyết trình

	…
	Có kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm; Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình tốt. Bước đầu có khả năng, tranh luận, phản biện xã hội.
	Sử dụng tình huống và Đặt câu hỏi cho SV trả lời

	Gx.x
	Hình thành thói quen học tập và làm việc chủ động, tự học để nâng cao trình độ.
	Giải thích và viện dẫn PLQT trong các tr/h qhqt cụ thể 

	…
	Có quan điểm chấp nhận hoặc phản biện những vấn đề thực tiễn trong quan hệ quốc tế 
	Đưa ra tình huống quan hệ PLQT và gợi ý SV giải quyết


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Chuyên cần
	
	

	
	A1.2 Tham gia các hoạt động học tập, thuyết trình
	Cộng Điểm khuyến khích
	 30%

	
	…
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 Bài kiểm tra trắc nghiệm, Bài tập tình huống
	Đánh giá phần lý thuyết
	20%

	
	…
	
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1 Bài thi cuối kỳ
	Lý thuyết và thực hành
	50%

	
	…
	
	


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học (tiết)
	Tổng

	
	Lên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	

	Chương 1. Những vấn đề chung về pháp luật sở hữu trí tuệ
1.1. Lịch sử pháp luật sở hữu trí tuệ
1.2. Vài trò của pháp luật sở hữu trí tuệ
1.3. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ

1.4. Nguồn của Luật Sở hữu trí tuệ

1.5. Tổng quan về Luật Sở hữu trí tuệ
	5
	
	
	
	5

	Chương 2. Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả
2.1. Quyền tác giả
2.2. Quyền liên quan đến quyền tác giả

2.3. Hợp đồng chuyển giao quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả
2.4. Kỹ năng xác lập quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả
	10
	2
	2
	
	14

	Chương 3. Quyền sở hữu công nghiệp
3.1. Khái niệm và đặc điểm quyền SHCN
3.2. Đối tượng và chủ thể quyền SHCN
3.3. Nội dung quyền SHCN
3.4. Hợp đồng chuyển giao quyền SHCN
3.5. Kỹ năng xác lập quyền SHCN
	5
	1
	1
	
	7

	Chương 4. Quyền đối với giống cây trồng
4.1. Khái niệm, nguyên tắc và điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

4.2. Chủ thể và nội dung quyền đối với giống cây trồng

4.3. Chuyển giao quyền đối với giống cây trồng
	1
	
	
	
	1

	Chương 5. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
5.1. Khái niệm và đặc điểm 

5.2. Xác định hành vi xâm phạm quyền

5.3. Các biện pháp bảo vệ quyền
	1
	
	1
	
	2

	Ôn tập
	
	
	1
	
	1

	Tổng
	22
	3
	5
	
	30


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

Thực hành: Sau bài học
(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định của môn học

(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …)

8.1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

- Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp

- Tuyệt đối không được vứt rác, ăn uống, sử dụng điện thoại và làm việc riêng trong giờ học

- Đọc tài liệu và chuẩn bị bài cho mỗi buổi học trước khi vào lớp.

- Chỉ Được sử dụng laptop, điện thoại khi cần truy cứu văn bản pháp luật.

8.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Không có kiểm tra bù giữa kỳ và thi cuối kỳ, bài thi không sử dụng tài liệu.

- Nộp bài trễ sẽ bị điểm 0

- Trường hợp đạo văn, không trích dẫn nguồn sẽ bị điểm 0

- Không làm bài tập sẽ bị điểm 0

- Nghỉ học quá 02 buổi sẽ không được thi cuối kỳ.

8.3. Quy định về lịch tiếp SV ngoài giờ và liên hệ trợ giảng (nếu có)

- Mỗi tuần 01 buổi (SV hẹn lịch trước)

9. Phụ trách môn học

- Khoa/Bộ môn:

- Địa chỉ và email liên hệ:
+ Nguyễn Thị Hồng Vân – 0918344118 – hongvanktm@yahoo.com
	Q. TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2019
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân                                                    TS. Bùi Hải Đăng      
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân                                                   TS. Bùi Hải Đăng

